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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới.
(Tóm tắt phần đầu: Năm Bính Dần, vua Trần Phế Đế đi săn, đỗ lại trên bờ bắc sông Đà, đêm mở tiệc ở trong trướng. Có một con cáo đi từ dưới chân núi đi về phía nam, gặp một con vượn già. Cả hai bày mưu để có thể can ngăn chuyến đi săn của nhà vua để cứu tính mệnh của muôn loài.)
Bèn cùng nhau hóa thành hai người đàn ông mà đi, một người xưng là tú tài họ Viên, một người xưng là xử sĩ họ Hồ, đương đêm đến gõ cửa hành cung, nhờ kẻ nội thị chuyển đệ lời tâu vào rằng:
- Tôi nghe thánh nhân trị vì, càn khôn trong sáng, minh vương sửa đức, chim muông hòa vui. Nay chúa thượng đương kì thái hạnh, làm chủ dân vật, tưởng nên mở lưới vơ hiền, giăng chài vét sĩ, đương gội thì quấn mái tóc, lên xe thì dành bên tả (1), đem xe bồ ngựa tứ săn những người hiền trong chỗ quê lậu, lấy lễ hậu lời khiêm đón những kẻ sĩ trong đám ẩn dật, khiến trong triều nhiều bậc lương tá để ban ân trạch cho sinh dân, đưa tất cả cuộc đời vào cõi nhân thọ. Cớ sao lại đi săn gấu bắt thỏ, tranh cả công việc của chức Sơn ngu như vậy!
Bấy giờ vua say rượu đương muốn đi nằm, sai thủ tướng Quý Ly mời hai người vào tiếp đãi ở phía  dưới thềm khách và bảo cho biết săn bắn là phép tắc đời xưa, sao lại nên bỏ.
Hồ nói:
- Đời xưa đuổi loài tê thượng là để trừ hại, mà mở cuộc sưu miêu (2)là để giảng võ... Nay thì không thế, đương mùa hạ mà giở những công việc khổ dân không phải thời, giày trên lúa để thỏa cái ham thích săn bắn, không phải chỗ; quanh đầm mà vây, bọc núi mà đốt, không phải lẽ. Ngài sao không tâu với thánh minh, tạm quay xe giá, để khiến người và vật đều được bình yên!
Quý Ly nói:
- Không nên!
Hồ nói:
- Đó là tôi thương những giống chim hèn muông yếu mà xin nài cho chúng. Chứ còn những giống tinh khôn lanh lẹn thì tự nhiên chúng biết xa chạy cao bay…
Quý Ly nói:
- Nhà vua đi chuyến này, không phải vì ham thích chim muông, chỉ vì nghe ở đây có giống hồ tinh nghìn tuổi, nên ngài muốn đại cử đến để tiễu trừ, khiến loài yêu gian không thể giở trò xằng bậy được, có thế thôi.
Viên đưa mắt cho Hồ rồi mỉm cười. Quý Ly hỏi cớ, Hồ chợt đáp:
- Hiện giờ sài lang đầy đường lấp lối, sao lại lo đến giống hồ ly?
Quý Ly nói:
- Ngài nói vậy là ý thế nào?
Hồ nói:
- Hiện nay thánh hóa chưa khắp, bờ cõi chưa yên. [...] Sao không giương cung thánh nhân, tuốt lưỡi gươm thiên tử, lấy nhân làm yên khấu, lấy nghĩa làm chèo lái, lấy hào kiệt làm nanh vuốt, lấy trung tín làm giáp trụ, cẩn thận lồng cũi để giá ngự những tướng khó trị, sửa chuốt cung tên để dọa nạt những nước bất phục, tóm bắt giặc giã, đóng cũi giải về, khiến cho gần xa quang sạch. Cớ sao bỏ những việc ấy không làm, lại đi lẩn quẩn ở công việc săn bắn? Dù được chim muông như núi, chúng tôi cũng lấy làm không phục. 
Quý Ly nghe lời, hai người mừng thầm nói:
- Thế là mưu kế có kết quả rồi.
(Lược đoạn cuối: Sau đó, hai người còn cùng đối đáp thơ phú và tranh luận về thời thế với  Quý Ly. Khi ra về, Quý Ly cho người bám theo, đến chân núi, họ biến về nguyên dạng con cáo và con vượn đi vào núi)
         (Nguyễn Dữ, Trích Truyền kì mạn lục, NXB Hà Nội, tr.173-181)
* Chú thích:
(1) Chu Công đương gội đầu quấn tóc lại để tiếp người hiền; Nguỵ công tử đi xe, dành sẵn bên tả để đón bậc hiền sĩ Hầu Doanh.
(2) Ngày xưa bên Trung Quốc, cuộc săn mùa xuân gọi là sưu, cuộc săn mùa thu gọi là miêu. 
Câu 1 (0,5 điểm). Chỉ ra không gian, thời gian được khắc hoạ trong truyện Bữa tiệc đêm ở Đà giang.
Câu 2 (0,5 điểm). Trong phần cuối truyện, vì sao hai nhân vật tú tài họ Viên và xử sĩ họ Hồ lại mừng thầm?
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của một điển cố điển tích có trong văn bản.
Câu 4 (1,0 điểm). Chủ đề của truyện Bữa tiệc đêm ở Đà giang là gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Hãy nêu suy nghĩ của em về một vấn đề có ý nghĩa nhân sinh mà truyện đặt ra và liên hệ với cuộc sống ngày nay?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (tối đa khoảng 200 chữ) phân tích tác dụng của các yếu tố kì ảo hoang đường có trong tác phẩm “Bữa tiệc đêm ở Đà giang” của Nguyễn Dữ ở phần Đọc- hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm).
 Rác thải nhựa trong trường học và các gia đình là một vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
   Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày hiểu biết, quan điểm của bản thân về hiện tượng trên và đề xuất một số giải pháp để khắc phục, hạn chế hiện tượng đó.
---Hết---
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